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BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA PVC-U 

(Ống nhựa sử dụng cho mục đích khoan giếng ) 

ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01-09-2024 ĐẾN KHI CÓ THÔNG BÁO MỚI 

Ống PVC-U hệ Inch: Tham khảo theo TCVN 8491:2011 và ISO 1452:2009 

Ống PVC-U hệ Mét: Tham khảo theo TCVN 6151:1996/ISO 4422:1990 

STT 
Sản Phẩm PN 

( bar) 

Giá bán ( đồng /mét) 

Tên Quy cách Chưa thuế Thanh toán 

2 Ø60 60 x 3,0mm 9 41,900 45,252 

3 
Ø90 

90 x 2,9mm 6 62,000 66,960 

4 90 x 5,0mm 12 103,300 111,564 

5 
Ø110 

110 x 3,6mm 6 100,900 108,972 

6 110 x 5,0mm 9 129,700 140,076 

7 
Ø114 

114 x 3,2mm 5 87,400 94,392 

8 114 x 5,0mm 9 134,000 144,720 

9 Ø130 130 x 5,0mm 8 150,500 162,540 

10 Ø140 140 x 5,0mm 7 179,200 193,536 

11 Ø150 150 x 5,0mm 6 191,600 206,928 

12 Ø168 168 x 5,0mm 6 211,400 228,312 

* Ghi chú: Nếu Quý Khách có yêu cầu khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi. 
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